
DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN 
LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG KHAI VỀ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Văn bản số          /BTĐKT-NV ngày 19/9/2023) 

 

I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA: 01 cá nhân 
1. Ông Nguyễn Trường Phong, Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai. 
II. BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: 01 tập thể và 02 cá nhân 
1. Trường THPT Nguyễn Trãi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 
2. Bà Phan Thị Như Hoa, Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 
3. Bà Vũ Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Kon Dơng số 1, huyện 

Mang Yang, tỉnh Gia Lai. 
III. CỜ THI ĐUA CỦA UBND TỈNH: 48 tập thể 
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; 
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; 
3. Trường THPT chuyên Hùng Vương, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 
4. Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 
5. Phòng Quản lý chất lượng và Giáo dục Chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Gia Lai; 
6. Trường Mầm non Sao Mai, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; 
7. Trường Mầm non Tuổi Hoa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; 
8. Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; 
9. Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; 
10. Trường THCS Tôn Đức Thắng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; 
11. Trường THCS Phạm Hồng Thái, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; 
12. Trường Mầm non 17/3, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; 
13. Trường Mầm non Tuổi Thơ, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai; 
14. Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai; 
15. Trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai; 
16. Trường Mầm non thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai; 
17. Trường Tiểu học xã Ia Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai; 
18. Trường Trung học cơ sở thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai; 
19. Trường Mầm non Hoa Mai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 
20. Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 
21. Trường THCS Chu Văn An, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 
22. Trường Mẫu giáo Hoa Mai, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai; 
23. Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai; 
24. Trường Mẫu giáo Họa Mi, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; 
25. Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; 
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26. Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; 
27. Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai; 
28. Trường THCS Lê Hồng Phong, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai; 
29. Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai; 
30. Trường Mẫu giáo Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; 
31. Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; 
32. Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; 
33. Trường Mẫu giáo Đê Ar, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai; 
34. Trường Tiểu học thị trấn Kon Dơng số 1, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai; 
35. Trường THCS Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai; 
36. Trường Mầm non Sơn Ca, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai; 
37. Trường Tiểu học số 01 thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai; 
38. Trường Mầm non Hoa Hồng, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai; 
39. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai; 
40. Tập thể Trường Mầm non Hoa Phong Lan, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai; 
41. Tập thể Trường Tiểu học Chu Văn An, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai; 
42. Tập thể Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai; 
43. Trường Mầm non Hoa Mai, xã SRó, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai; 
44. Trường TH và THCS Lê Hồng Phong, xã Ya Ma, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai; 
45. Trường THCS Dân tôc Nội trú, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh 

Gia Lai;  
46. Trường Mẫu giáo Họa My, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai; 
47. Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai; 
48. Trường Trung học cơ sở Dân Tộc Nội Trú huyện huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. 
IV. CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH: 63 cá nhân 
1. Ông Nguyễn Trường Phong, Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 
2. Ông Ninh Văn Dậu, Giáo viên Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Gia Lai; 
3. Bà Trần Thị Thanh Huyền, Giáo viên Trường THPT DTNT Đông Gia Lai, Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 
4. Bà Bùi Thị Ngọc Hà, Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn, Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Gia Lai; 
5. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Giáo viên Trường THPT Pleiku, Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Gia Lai; 
6. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung, Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 
7. Ông Nay A Yôn, Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo, Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Gia Lai; 
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8. Ông Phan Văn Chi, Giáo viên Trường THPT Trường Chinh, Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Gia Lai; 
9. Bà Siu H' Liên, Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 
10. Bà Trần Thị Bảo Trân, Giáo viên Trường THPT Hà Huy Tập, Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Gia Lai; 
11. Ông Trần Tất Thắng, Giáo viên Trường THPT Lê Lợi, Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Gia Lai; 
12. Bà Trần Thị Như, Giáo viên Trường THPT Lê Thánh Tông, Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Gia Lai; 
13. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 
14. Bà Phạm Thị Thi Giang, Chánh Thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 
15. Bà Trần Thị Tuyết Mai, Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 
16. Bà Trần Thị Bình, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Hoa, thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai; 
17. Bà Nguyễn Thị Liên, Giáo viên Trường TH&THCS Lê Văn Tám, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai; 
18. Bà Nguyễn Thị Việt Anh, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; 
19. Bà Hồ Thị Tuyết Hằng, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Huệ, thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai; 
20. Bà Phạm Thị Như Ý, Giáo viên Trường TH&THCS Hoàng Hoa Thám, huyện Ia 

Grai, tỉnh Gia Lai; 
21. Bà Phạm Thị Hồng Son, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo, huyện Ia 

Grai, tỉnh Gia Lai; 
22. Bà Vũ Thị Mừng, Giáo viên Trường THCS Phan Bội Châu, huyện Ia Grai, tỉnh 

Gia Lai; 
23. Bà Dương Thị Ly Na, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, huyện Đức 

Cơ, tỉnh Gia Lai; 
24. Ông Nguyễn Văn Thống, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, huyện 

Đức Cơ, tỉnh Gia Lai; 
25.  Bà Đỗ Thị Ánh Hồng, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Hiền, huyện Đức Cơ, 

tỉnh Gia Lai; 
26.  Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Hiền, huyện Đức 

Cơ, tỉnh Gia Lai; 
27.  Bà Ngô Thị Hồng Hạnh, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Hiền, huyện Đức 

Cơ, tỉnh Gia Lai; 
28.  Bà Nguyễn Thị Thảo, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Đức Cơ, 

tỉnh Gia Lai; 
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29. Ông Vũ Đức Thọ, Giáo viên Trường THCS Quang Trung, huyện Đức Cơ, tỉnh 

Gia Lai; 
30. Ông Lê Hảo, Giáo viên Trường THCS Phan Bội Châu, huyện Đức Cơ, tỉnh 

Gia Lai; 
31. Bà Phạm Thị Phương, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, huyện 

Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 
32. Bà Trần Thị Thu Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, huyện 

Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 
33. Bà Võ Thị Tuyết Sang, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, huyện 

Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 
34. Bà Nguyễn Thị Mùi, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám, huyện Chư Sê, tỉnh 

Gia Lai; 
35. Bà Trần Thị Đỗ Huyền, Giáo viên Trường Tiểu học Hùng Vương, huyện Chư 

Sê, tỉnh Gia Lai; 
36. Bà Nguyễn Thị Lan Phương, Giáo viên Trường THCS Chu Văn An, huyện Chư 

Sê, tỉnh Gia Lai; 
37. Bà Trần Thị Tố Vân, Giáo viên Trường THCS Nguyễn Khuyến, huyện Chư Sê, 

tỉnh Gia Lai; 
38. Bà Ngô Thị Bích Phương, Giáo viên Trường TH&THCS Hoàng Hoa Thám, 

huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 
39. Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Giáo viên Trường THCS Lý Thường Kiệt, huyện 

Chư Pưh, tỉnh Gia Lai;   
40.  Ông Lê Phước Trung, Giáo viên Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Chư Pưh, 

tỉnh Gia Lai; 
41. Bà Cái Thị Thiện, Giáo viên Trường TH&THCS Kim Đồng, huyện Chư Prông, 

tỉnh Gia Lai; 
42. Bà Huỳnh Thị Bích Nga, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, 

huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; 
43. Bà Trần Thị Thúy Liên, Giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong, thị xã An 

Khê, tỉnh Gia Lai; 
44. Bà Nguyễn Thị Lục, Giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong, thị xã An Khê, 

tỉnh Gia Lai; 
45. Bà Lã Thị Lương, Giáo viên Trường Tiểu học Trần Phú, thị xã An Khê, tỉnh 

Gia Lai; 
46. Bà Nguyễn Thị Minh Khánh, Giáo viên Trường TH&THCS Võ Nguyên Giáp, 

thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai; 
47. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Giáo viên Trường TH Trần Quốc Toản, thị xã An 

Khê, tỉnh Gia Lai; 
48. Bà Phan Thị Ngọc, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Pơ, tỉnh 

Gia Lai; 
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49. Bà Phạm Thị Thúy An, Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Quyền, huyện Đak Pơ, 

tỉnh Gia Lai; 
50. Bà Đỗ Thị Hiền, Giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Kbang, tỉnh 

Gia Lai; 
51. Bà Nguyễn Thị Mỹ, Giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Kbang, tỉnh 

Gia Lai; 
52. Bà Quách Thị Ngọc Huế, Giáo viên Trường TH&THCS Đăk Yă, huyện Mang 

Yang, tỉnh Gia Lai; 
53. Bà Trịnh Thị Hạnh, Giáo viên, Trường TH-THCS Lê Văn Tám, thị xã Ayun Pa, 

tỉnh Gia Lai;  
54. Ông Trần Văn Chuyền, Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Huệ, thị xã Ayun Pa, 

tỉnh Gia Lai; 
55. Bà Huỳnh Thị Ngọc Yến, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng, huyện Phú 

Thiện, tỉnh Gia Lai; 
56. Bà Mã Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An, huyện Phú Thiện, 

tỉnh Gia Lai; 
57. Ông Phạm Văn Thủy, Giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản, huyện Phú 

Thiện, tỉnh Gia Lai; 
58. Bà Nguyễn Thị Thương, Giáo viên Trường TH Chu Văn An, thị trấn Kông Chro, 

huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai; 
59. Bà Phan Thị Cẩm Hằng, Giáo viên Trường THCS Quang Trung, thị trấn Kông 

Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai; 
60. Bà Trương Nữ Huyền Trang, Giáo viên Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, huyện 

Ia Pa, tỉnh Gia Lai; 
61. Bà Ksor Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, huyện Ia Pa, tỉnh 

Gia Lai; 
62. Bà Cao Thị Thanh Tuyền, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang 

Trung, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai; 
63. Bà Nguyễn Thị Hương, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang 

Trung, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. 

Gửi ý kiến trực tiếp về Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ), số 03 đường 
Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai hoặc qua địa chỉ Email: 
tdktgl@gmail.com để tổng hợp, rà soát và báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 
tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 20/9/2023 đến hết ngày 30/9/2023./. 
 


